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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000357 Vương Lữ Lưu Ly TN. Tuệ Ngọc

2 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An

3 2150000359 Trương Thị Hải Lý TN. Sơn Hạnh

4 2150000360 Võ Thị Lý TN. Vạn Nhiên

5 2150000363 Trần Thị Mai TN. Tuệ Quang

6 2150000364 Đặng Thị Mão TN. Thường Viên

7 2150000365 Lâm Bảo Minh TN. Minh Hòa

8 2150000366 Nguyễn Thị Mơ TN. Quảng Tưởng

9 2150000370 Trần Thị Diễm My TN. Liên Hòa

10 2150000371 Trương Thị Bích My TN. Tâm Hạnh

11 2150000372 Nguyễn Thị Na TN. Huệ Thoại

12 2150000373 Dương Thụy Hồng Nga TN. Uyển Chánh

13 2150000376 Hồ Thị Ngân TN. Thuần Liên

14 2150000378 Lê Thị Mỹ Ngân TN. Hạnh Tín

15 2150000379 Lê Thị Tuyết Ngân TN. Tâm Phước

16 2150000381 Triệu Thị Nghĩa TN. An Tịnh

17 2150000385 Nguyễn Thị Bích Ngọc TN. Vạn Minh

18 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

19 2150000387 Trương Hồng Ngọc TN. Liên Trang

20 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp

21 2150000389 Võ Thị Ngọc Nguyên TN. Thanh Phương

22 2150000390 Nguyễn Thị Nhàn TN. Hạnh Tâm

23 2150000391 Võ Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Trí

24 2150000392 Ngô Thị Tuyết Nhi TN. Thanh Tâm



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

25 2150000393 Võ Thị Nhi TN. Thành Như

26 2150000396 Phan Thị Quỳnh Như TN. Nhật Đoan

27 2150000397 Trần Vệ Diệu Như TN. Minh Mỹ

28 2150000399 Đỗ Thị Tuyết Nhung TN. Thánh Nguyện

29 2150000400 Phạm Thị Hồng Nhung TN. Thanh Hoàng

30 2150000404 Khuất Thị Ninh TN. Vĩnh Chánh

31 2150000405 Huỳnh Thị Thu Nữ TN. Hoa Hạnh

32 2150000407 Lê Thị Tố Ny TN. Diệu Hạnh

33 2150000408 Dương Thị Oanh TN. Diệu Phương

34 2150000409 Lê Thị Oanh TN. Thiên Hạnh

35 2150000412 Nguyễn Thị Oanh TN. Bảo Trí

36 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

37 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân

38 2150000418 Trần Thị Kim Phước TN. Thọ Khánh

39 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng

40 2150000422 Nguyễn Thị Phượng TN. Nguyên Nhã

41 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn

42 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận

43 2150000425 Nguyễn Thị Thanh Phượng TN. Chánh Tịnh

44 2150000426 Trần Thị Minh Phượng TN. Quảng Tịnh

45 2150000428 Nguyễn Thị Phương Quyên TN. Hoàn Như

46 2150000429 Nguyễn Thị Quyết TN. Tuệ Nhật

47 2150000430 Ngô Như Quỳnh TN. Quang Hương

48 2150000432 Triệu Thị Như Quỳnh TN. Trí Minh

49 2150000433 Đặng Thị Dy Sa TN. Nhuận Tuệ

50 2150000435 Huỳnh Thị Kim Sang TN. Đức Hạnh

51 2150000438 Trịnh Thị Sương TN. Vạn Sương

52 2150000439 Đào Ngọc Tâm TN. Tâm Hảo

53 2150000443 Lê Thị Phúc Thanh TN. Chúc Trí

54 2150000445 Võ Thị Thao TN. Thiên Diễn

55 2150000446 Lê Thị Kim Thảo TN. Nhuận Nguyên

56 2150000447 Lê Thị Thanh Thảo TN. Thông Hiền
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57 2150000448 Nguyễn Thị Thảo TN. Nguyên Hiếu

58 2150000449 Nguyễn Thị Mai Thảo TN. Chúc Nguyên

59 2150000450 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Quảng Thông

60 2150000453 Võ Thị Thu Thảo TN. Thọ Thánh

61 2150000454 Nguyễn Thị Hồng Thi TN. An Triết

62 2150000456 Phạm Thị Ngọc Thiện TN. Như Tâm

63 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

64 2150000460 Đinh Thúy Thọ TN. Diệu Sanh

65 2150000462 Lương Thị Thơm TN. Nhã An

66 2150000463 Dương Kiều Thu TN. Diệu Tâm

67 2150000464 Huỳnh Thị Thu TN. Thiện Thông

68 2150000465 Ngô Thị Thu TN. Huệ Hải

69 2150000466 Lê Đỗ Anh Thư TN. Giác Đăng

70 2150000467 Lê Thị Minh Thư TN. Huệ Đức

71 2150000468 Nguyễn Phương Anh Thư TN. Tuệ Liên

72 2150000469 Nguyễn Thị Minh Thư TN. Vạn Tịnh

73 2150000472 Phan Thị Thương Thương TN. Nhuận Thành

74 2150000473 Mai Thị Thưởng TN. Thánh Thương

75 2150000474 Nguyễn Thị Thúy TN. Viên Huyền

76 2150000475 Nguyễn Thị Mai Thúy TN. Vân Liên

77 2150000477 Phạm Thị Diễm Thúy TN. Trung Nghiêm

78 2150000478 Trần Thanh Thúy TN. Phúc Minh

79 2150000479 Võ Thị Thanh Thúy TN. Thanh Ân

80 2150000480 Mai Thị Thuỳ TN. Thánh Thục

81 2150000481 Lê Thị Yến Thùy TN. Thiên Hạnh

82 2150000484 Bùi Thị Thủy TN. Nhuận Khả

83 2150000485 Bùi Xuân Thủy TN. Hạnh Mãn

84 2150000487 Lê Hoàng Ngọc Thủy TN. Liên Thông

85 2150000488 Phạm Thị Thủy TN. Liên Hạo

86 2150000489 Trương Thị Thu Thủy TN. Thanh Nghiêm

87 2150000491 Nguyễn Thị Hà Tiên TN. Liên Nhuận

88 2150000493 Trần Minh Thị Thủy Tiên TN. Định Nghiêm
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89 2150000494 Lê Xuân Tiệp TN. Trung Phúc

90 2150000496 Nguyễn Thị Trà TN. Chúc Hiền

91 2150000497 Nhữ Thị Thanh Trà TN. Thành Hương

92 2150000498 Ngô Thị Trâm TN. Nghĩa Nhân

93 2150000499 Nguyễn Thị Kim Trâm TN. Thanh Nguyệt

94 2150000500 Trần Đặng Thị Bích Trâm TN. Diệu Đạt

95 2150000503 Nguyễn Thị Thuỳ Trang TN. Thông Chính

96 2150000505 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Bổn Thanh

97 2150000507 Trương Thị Trang TN. Chơn Tâm

98 2150000508 Phan Thị Trinh TN. Thiên Tịnh

99 2150000509 Phan Thị Thảo Trinh TN. Bích Nguyệt

100 2150000510 Trần Thị Trinh TN. Huệ Thanh

101 2150000511 Trần Thị Tú Trinh TN. Viên Thành

102 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên

103 2150000516 Lê Thủy Trúc TN. Tịnh Minh

104 2150000517 Trương Thị Thanh Truyết TN. Truyền Tánh

105 2150000519 Nguyễn Thị Tươi TN. Đức Hoa

106 2150000520 Võ Thị Mộng Tuyền TN. Thánh Phúc

107 2150000523 Phạm Thị Tuyết TN. Thanh Trang

108 2150000524 Phan Thị Bạch Tuyết TN. An Hương

109 2150000526 Lê Thị Út TN. Liên Tâm

110 2150000529 La Thị Nhật Vân TN. Huyền Tịnh

111 2150000531 Nguyễn Thị Kim Vang TN. Huệ Tâm

112 2150000533 Nguyễn Thị Thùy Vi TN. Bảo Liên

113 2150000534 Phạm Thị Thanh Viên TN. Trung Bảo

114 2150000536 Nguyễn Thị Tường Vy TN. Đức Tâm

115 2150000539 Nguyễn Thị Ngọc Xuân TN. Nhật Bảo

116 2150000540 Nguyễn Thị Thu Xuân TN. Liên Giác

117 2150000541 Lê Thị Xuẫn TN. Thiên Tánh

118 2150000542 Trần Thái Như Ý TN. Vạn Nguyện

119 2150000544 Nguyễn Thị Như Yến TN. Thánh Trà
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